DANH SÁCH
15 CÁ NHÂN ĐƯỢC HỘI ĐỒNG XÉT TẶNG DANH  HIỆU “NGHỆ NHÂN NHÂN DÂN”, “NGHỆ NHÂN ƯU TÚ”  TRONG LĨNH VỰC DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ TỈNH BẮC GIANG LẦN THỨ BA - NĂM 2021 XÉT CHỌN
(Xếp thứ tự các huyện và theo vần a, b, c)

A. DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG DANH HIỆU “NGHỆ NHÂN NHÂN DÂN” (03 hồ sơ)
	
	
STT

	Họ tên
	Địa chỉ
	Năm sinh
	Dân tộc
	Loại hình di sản văn hóa phi vật thể
nắm giữ, thực hành

	I. HUYỆN LỤC NGẠN (01 hồ sơ)

	1
	
Nguyễn Văn An

	Thôn Bèo, xã Giáp Sơn
	1939
	Sán Dìu
	Nghệ thuật trình diễn dân gian
(Dân ca Sán  Dìu)

	II. HUYỆN VIỆT YÊN (02 hồ sơ)

	1
	
Nguyễn Phú Hiệp

	Thôn Thổ Hà, xã Vân Hà
	1962
	Kinh
	Nghệ thuật trình diễn dân gian
(Dân ca Quan họ)

	2
	Đỗ Thị Khoa
	Thôn Hoàng Mai 2, thị trấn Nếnh
	1942
	Kinh
	Nghệ thuật trình diễn dân gian
(Hát Chèo)



B. DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG DANH HIỆU “NGHỆ NHÂN ƯU TÚ” (12 hồ sơ)

	STT
	Họ tên
	Địa chỉ
	Năm sinh
	Dân tộc
	Loại hình di sản văn hóa phi vật thể 
nắm giữ, thực hành

	I. HUYỆN LỤC NGẠN (03 hồ sơ)

	1
	
Lý Văn Bình

	Thôn Số Ba, xã Quý Sơn
	1950
	Sán Dìu
	Nghệ thuật trình diễn dân gian
(Dân ca Sán Dìu)


	2
	Phan Văn Minh
	Thôn Đồng Tuấn, xã Thanh Hải
	1952
	Sán Dìu
	Tiếng nói, chữ viết
(chữ viết dân tộc Sán Dìu)

	3
	
Lục Văn Tích
 
	Thôn Cầu Sắt, xã Sơn Hải
	1977
	Nùng
	Nghệ thuật trình diễn dân gian
(Dân ca Nùng)

	II. HUYỆN YÊN DŨNG (01 hồ sơ)

	1
	
Nguyễn Văn Thêm

	Tiểu khu 3, thị trấn Nham Biền
	1950
	Kinh
	Nghệ thuật trình diễn dân gian
(Hát Chèo)

	III. HUYỆN VIỆT YÊN (08 hồ sơ)

	1
	
Đàm Thị Bùi

	Thôn Nội Ninh, xã Ninh Sơn
	1957
	Kinh
	Nghệ thuật trình diễn dân gian 
(Dân ca Quan họ)

	2
	Nguyễn Văn Côn
	Thôn Hữu Nghi, xã Ninh Sơn
	1944
	Kinh
	Nghệ thuật trình diễn dân gian
(Dân ca Quan họ)

	3
	
Dương Thị Dần

	Thôn Hữu Nghi, xã Ninh Sơn
	1955
	Kinh
	Nghệ thuật trình diễn dân gian
[bookmark: _GoBack](Dân ca Quan họ)

	4
	Vũ Văn Hoàng
	Thôn Hoàng Mai 2, thị trấn Nếnh
	1954
	Kinh
	Nghệ thuật trình diễn dân gian
(Hát Chèo)

	5
	Nguyễn Thị Minh
	Thôn Thần Chúc, xã Tiên Sơn
	1959
	Kinh
	Nghệ thuật trình diễn dân gian
(Dân ca Quan họ)

	6
	Nguyễn Thị Nạp
	Thôn Hữu Nghi, xã Ninh Sơn
	1947
	Kinh
	Nghệ thuật trình diễn dân gian
(Dân ca Quan họ)

	7
	Thân Thị Nền
	Thôn Hoàng Mai 3, thị trấn Nếnh
	1954
	Kinh
	Nghệ thuật trình diễn dân gian
(Hát Chèo)

	8
	Nguyễn Văn Tụng
	Thôn Sơn Quang, xã Trung Sơn
	1958
	Kinh
	Tập quán xã hội và tín ngưỡng 
(Trình diễn vật thờ)



2

